[bookmark: _Hlk113816640][bookmark: _Hlk113816641]Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                              Tuần 6 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 9 tháng 10 năm 2023
Tiết 1: 	HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT DƯỚI CỜ: HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: HS có khả năng
- Củng cố một số kiến thức đã biết về An toàn giao thông, Phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh
- Biết thêm một số kiến thức về hoạt động nhân đạo
- Năng lực:  Phát triển năng lực tự chủ, hợp tác
- Phẩm chất: HS có lòng nhân ái, yêu thương, tích cực giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn
II. ĐỒ DÙNG
[bookmark: _GoBack]- Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH
- Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ:
+ Ổn định tổ chức.
+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ
+ Đứng nghiêm trang
+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca
+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình tiết chào cờ.
+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
- GV giới thiệu và nhấn mạnh cho HS lớp 1 và toàn trường  về tiết chào cờ đầu tuần:
+ Thời gian của tiết chào cờ : là hoạt động sinh hoạt tập thể được thực hiện thường xuyên vào đầu tuần.
+ Ý nghĩa của tiết chào cờ : giáo dục tình yêu tổ quốc, củng cố và nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng sống, gắn bó với trường lớp, phát huy những gương sáng trong học tập và rèn luyện, nâng cao tinh thần hiếu học, tính tích cực hoạt động của học sinh.
+ Một số hoạt động của tiết chào cờ: 
* Thực hiện nghi lễ chào cờ
* Nhận xét thi đua của các lớp trong tuần
* Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm cho học sinh.
* Góp phần giáo dục một số nội dung : An toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn thương tích
* Tiến hành
- Nhà trường/GV Tổng phụ trách Đội phát động phong trào “Hoạt động nhân đạo” cho HS với các nội dung chính sau: 
- Chủ đề của phong trào: Tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn, khuyết tật.
 - Mục đích của phong trào là động viên HS tình nguyện, nhiệt tình, kịp thời đóng góp, giúp đỡ khó khăn, khuyết tật.
 - Nhà trường phổ biến nội dung, hình thức và kế hoạch triển khai thực hiện phong trào. 
- Hướng dẫn các lớp triển khai, động viên HS tham gia phong trào “Hoạt động nhân ái” và chuẩn bị cho kế hoạch thực hiện.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 2:	TIẾNG VIỆT
BÀI 21: R, r, S, s
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
-Nhận biết và đọc đúng các âm r, s; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm r, s; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng các chữ r, s; viết đúng các tiếng từ ngữ có chữ r,s.
 - Năng lực:
+ Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm r,s có trong bài học.
+ Phát triển kĩ năng nói lời cảm ơn.
+ Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ (tranh bác sẻ non ríu ra riu rit bén mẹ; tranh chợ có gà ri, cá rô, su su, rổ rá; tranh bé cảm ơn người thân trong gia đình)..
- Phẩm chất: Yêu thích môn học tiếng việt, yêu mến người thân trong gia đình
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Gv: ti vi, bài giảng PP, SGK.
- Cần biết những lỗi chính tả liên quan đến chữ r/ d/ gi/ s/ x mà HS dễ mắc 
- Hs: sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TIẾT 1
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 
- HS múa hát vận động theo bài hát:Một con vịt.
-Hs chơi trò chơi  “hái quả”.
-Yc Hs chọn quả yêu thích, đọc từ ẩn bên trong quả đó
-Trò chơi kết thúc khi Hs chọn hết số quả đó.
-Gv nhận xét- tuyên dương Hs đọc bài tốt.
2. Nhận biết 
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 
Em thấy gì trong tranh?

 - GV và HS thống nhất câu trả lời.
- GV đọc, HS đọc theo. Bầy sẻ ríu ra ríu rít bên mẹ.
- GV hướng dẫn HS nhận biết tiếng có âm R r, S s  giới thiệu chữ ghi âm R r, S s  
-Ghi tên bài 21 R r, S s  
 3. Đọc HS luyện đọc âm 
a. Đọc âm
- GV đưa chữ ng lên bảng để giúp HS nhận biết chữ R trong bài học.
- GV đọc mẫu âm r
-GV yêu cầu HS đọc âm r


-Tương tự âm s
-So sánh âm r và âm s có điểm gì giống và khác nhau.
b. Đọc tiếng
- GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu (trong SHS): ra, sẻ
GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng ra, sẻ
+ GV yêu cầu HS đánh vần tiếng mẫu ngõ, nghé 
+ GV yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu. 


- Ghép chữ cái tạo tiếng : HS tự tạo các tiếng có chứa r
- GV yêu cầu 3 -4 HS phân tích tiếng. 2- 3 HS nêu lại cách ghép.
-Tương tự âm s
-Hỏi: Cô vừa dạy các con mấy âm mới? Đó là âm nào? Tiếng mới là tiếng nào?
- Đọc tiếng chưa âm r, s
_Gv đưa các tiếng rạ rế rổ, sở sẽ, sò
-Yc Hs đánh vần đọc trơn các tiếng trên
c. Đọc từ ngữ
- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ rổ ra, cá rô, su su, chữ số. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ
- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh, - GV cho từ rổ ra, xuất hiện dưới tranh 
- GV yêu cầu HS tìm tiếng chứa âm vừa học,
-Gv yêu cầu Hs đánh vần tiếng ngã.

-Gv yêu cầu Hs đọc trơn từ rổ, ra,
-Gv yêu cầu Hs phân tích từ rổ, ra
*Tương tự với các từ còn lại.
-Yêu cầu Hs đọc lại các từ theo thứ tự và không theo thứ tự.
d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 
-YC Hs đọc lại các âm, tiếng từ vừa học.
4. Viết bảng
- GV đưa mẫu chữ r s rổ rá, su su  và hướng dẫn HS quan sát. 
- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ ng, ngh. 
- Yc Hs viết chữ r s rổ rá, su su  vào bảng con.
- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 
- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS.
	
-Hs vận động theo bài hát:Một con vịt.
-Hs chơi trò chơi  “hái quả”.
-Hs chọn quả- đọc từ





-Quan sát tranh
-Hs: 4 con chim đậu trên cây, hót ríu rít.

- HS đọc theo.

- HS đọc






-Gọi 2,3 Hs đọc 
-Hs lắng nghe
-Một số (4 5) HS đọc âm r sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.
-Hs giống: đều có nét thắt trên.


-Hs quan sát

-Hs lắng nghe	


-Hs đánh vần cá nhân, ĐT tiếng mẫu.
- Một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.
-HS tự tạo: rô, rê, ru…

-HS phân tích và đánh vần

-Hs đánh vần, đọc trơn 
-Hs trả lời.



-H s đánh vần đọc trơn các tiếng cá nhân, Đt
-HS quan sát tranh.


-HS nói tên sự vật


-Hs lên chỉ bảng

-Hs đánh vần cá nhân, ĐT
-Hs đọc trơn tiếng ngã
-Hs đọc trơn cá nhân, Đt
-HS đọc trơn và phân tích rổ ra, 

-Hs đọc theo thước chỉ của Gv



-HS đọc trơn cá nhân, ĐT

-Hs lắng nghe và quan sát

- HS quan sát

-HS viết 
-HS nhận xét
-Hs lắng nghe


TIẾT 2
	5. Đọc
- HS đọc thầm cả câu; tìm các tiếng có âm r, âm s.
- GV đọc mẫu cả câu.
- GV giải thích nghĩa tử ngữ (nếu cần).
- HS đọc thành tiếng cả câu (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp đọc đóng thanh theo GV.
- HS trả lời một số câu hỏi về nội dung đã đọc: 
Tranh vẽ gì?

Họ đang làm gì?
- GV và HS thống nhất câu trả lời.
6. Nói theo tranh
- GV yêu cầu HS quan sát từng tranh trong SHS. 
- GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 
Tranh vẽ gì?

Họ đang làm gì?


 - GV và HS thống nhất câu trả lời. 
- GV giới thiệu nội dung tranh:
- GV  yêu cầu HS thực hiện nhóm đôi, đóng vai 
- Đại diện một nhóm đóng vai trước cả lớp, GV và HS nhận xét.
7. Viết vở
- GV hướng dẫn HS tô chữ r, s HS tô chữ r, s (chữ viết thường, chữ cỡ nhỏ) vào vở luyện viết 1, tập một. 
- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.
- GV nhận xét và sửa bài của một số HS
8. Củng cố 
- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm r, s.
 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 
- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp
	


- HS đọc thầm .

- HS lắng nghe.



-chợ, có người bán hàng,người đi mua, có sú su,cá, gà…
-Họ đang mua bán, trao đổi hàng hóa.


- HS quan sát.

- HS trả lời.
- Tranh: Bà tặng quà sinh nhật cho Nam và Nam cảm ơn bà.
-Tranh 2: Bạn nhỏ cảm ơn bố khi bố đi công tác về mua quà cho bạn ấy.

- HS quan sát.


-HS đóng vai, nhận xét


- HS tô chữ r, s (chữ viết thường, chữ cỡ nhỏ) vào vở luyện viết 1, tập một.
-HS viết


-HS nhận xét


-Hs lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 4                                    GIÁO DỤC THỂ CHẤT
BÀI 2: TẬP HỢP ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ
DÀN HÀNG, DỒN HÀNG
 (Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 10 tháng 10 năm 2023
Tiết 1+2:	TIẾNG VIỆT
BÀI 22: T, t, Tr, tr
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
 - Nhận biết và đọc đúng các âm t, tr hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc, đọc dúng các tiếng, từ ngữ, có các âm hộ ;
- Viết đúng các chữ t, tr; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ t, tr.
- Năng lực:
+ Phát triển vốn tử dựa trên những từ ngữ chứa các âm t, tr có trong bài học.
+ Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm Bảo vệ môi trường được gợi ý trong tranh.
+ Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ (tranh Nam tô bức tranh cây tre; tranh hồ cả; tranh cá heo).
- Phẩm chất: Cảm nhận được tình yêu quê hương, đất nước (thông qua cảnh vật, cây cối).      
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Gv: ti vi,bài giảng PP, SGK.
 Sư tử: là loài thú họ mèo duy nhất có lông đuôi, có bờm; thường sống ở khu vực savan (đồng cỏ) và thảo nguyên.
 Cá trê: là loài cá nước ngọt, da trơn, sống dưới tầng đáy, có râu ở đầu,
- Hs: sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 
- Gv cho Hs chơi trò chơi “ Năm cánh hoa vui” Đọc các tiếng ẩn chứa trong những cánh hoa.
-Gv nhận xét- tuyên dương Hs đọc bài tốt.
2. Nhận biết 
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 
Em thấy gì trong tranh?

 - GV và HS thống nhất câu trả lời.
- GV đọc, HS đọc theo. Nam tô bức tranh cây tre.
- GV hướng dẫn HS nhận biết tiếng có âm t, âm tr; giới thiệu chữ ghi âm t, âm tr;
-Ghi tên bài 22 t, tr;
 3. Đọc HS luyện đọc âm 
a. Đọc âm
- GV đưa chữ t lên bảng để giúp HS nhận biết chữ t trong bài học.
- GV đọc mẫu âm t
-GV yêu cầu HS đọc âm t


-Tương tự âm tr
-So sánh âm t và âm tr có điểm gì giống và khác nhau.
b. Đọc tiếng
- GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu (trong SHS): tô, tre
GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng tô, tre
+ GV yêu cầu HS đánh vần tiếng tô, tre
+ GV yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu. 



-Yc Hs đánh vần, đọc trơn các tiếng chứa âm t tr tá tạ tẻ, trê trò trổ
-So sánh điểm giống nhau giữa các tiếng



- Ghép chữ cái tạo tiếng : HS tự tạo các tiếng có chứa ng
- GV yêu cầu 3 -4 HS phân tích tiếng. 2- 3 HS nêu lại cách ghép.
-Hỏi: Cô vừa dạy các con mấy âm mới? Đó là âm nào? Tiếng mới là tiếng nào?
c. Đọc từ ngữ
- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ô tô,sư tử, cá trê, tre ngà. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ
- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh, - GV cho từ ô tô  xuất hiện dưới tranh 
- GV yêu cầu HS tìm tiếng chứa âm vừa học,
-Gv yêu cầu Hs đánh vần tiếng tô

-Gv yêu cầu Hs đọc trơn từ ô tô  
-Gv yêu cầu Hs phân tích từ ô tô  
*Tương tự với các từ còn lại.
-Yêu cầu Hs đọc lại các từ theo thứ tự và không theo thứ tự.
d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 
-YC Hs đọc lại các âm, tiếng từ vừa học.
4. Viết bảng
- GV đưa mẫu chữ t, tr, ô tô, cá trê  và hướng dẫn HS quan sát. 
- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ t tr
- Yc Hs viết chữ t tr vào bảng con.
- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 
- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS. 
	
-Hs chơi trò chơi “ Năm cánh hoa vui” 



-Quan sát tranh
-Hs: Thấy bạn Nam đang tô bức tranh cây tre.

- HS đọc theo.

- HS đọc





-Gọi 2,3 Hs đọc 
-Hs lắng nghe
-Một số (4 5) HS đọc âm t sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-Hs giống: có chung âm t khác nhau tr có chữ r đứng sau.

-Hs quan sát

-Hs lắng nghe	


-Hs đánh vần cá nhân, ĐT tiếng mẫu.
- Một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.
- Hs đánh vần, đọc trón cá nhân,ĐT
- tá tạ tẻ giống nhau ở âm t khác nhau âm đứng sau và dấu thanh.
Trê trò trổ giống nhau ở tr khác nhau âm đứng sau và dấu thanh.
-HS tự tạo: nga, ngủ, ngư…

-HS phân tích và đánh vần

-HS trả lời


-HS quan sát tranh.


-HS nói tên sự vật


-Hs lên chỉ bảng

-Hs đánh vần cá nhân, ĐT
-Hs đọc trơn tiếng tô
-Hs đọc trơn cá nhân, Đt
-HS đọc trơn và phân tích từ ô tô  

-Hs đọc theo thước chỉ của Gv


-HS đọc trơn cá nhân, ĐT

-Hs lắng nghe và quan sát

- HS quan sát

-HS viết 
-HS nhận xét
-Hs lắng nghe


TIẾT 2
	5. Đọc
-Gv đưa câu: Hà tả hồ cá. Hồ to, có cá mè, cá trê, cá rô.
-Yc HS đọc thầm 
- Tìm tiếng có âm t tr
-Hs đọc tiếng t, to, trê
-Yc học sinh đọc trơn cả câu.
 -GV đọc mẫu 
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:       
   + Hà đang làm gì?
   + Dưới hồ có những loại cá gì?
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
6. Nói theo tranh
- HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 
Em thấy những gì trong bức tranh? 




Em đã được đi tàu chưa?
Em đã nhìn thấy cá voi bao giờ chưa?
-Vì sao cá voi lại trườn lên bờ?
- GV hướng dẫn HS nói về các loài vật trong tranh:
7. Viết vở
- GV hướng dẫn HS tô chữ t, tr, ô tô, cá trê HS tô chữ (chữ viết thường, chữ cỡ nhỏ) vào vở luyện viết 1, tập một. 
- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.
- GV nhận xét và sửa bài của một số HS
8. Củng cố 
- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm t, tr
 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 
- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: bảo bệ môi trường.
	


- HS đọc thầm.
- Hs lên bảng chỉ chữ t tr
-Hs đọc cá nhân, ĐT
- HS đọc 
- HS lắng nghe.

-Hà đang tả hồ cá cho mẹ nghe
-có cá mè, cá trê, cá rô.

- Hs quan sát.


- Hs tranh 1 có Nam và bố, tranh 2 Nam và bố trên ca nô nhìn thấy có vỏ chai nhựa dưới mặt biển, tranh 3 cá voi đang ngậm chai nhựa, tranh 4 cá voi trên bờ biển.
- Hs trả lời.
-Hs trả lời.




- HS tô chữ (chữ viết thường, chữ cỡ nhỏ) vào vở luyện viết 1, tập một.
-HS viết

-HS nhận xét


-Hs lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 3:                                                  TOÁN
BÀI 5: MẤY VÀ MẤY (tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Biết mối liên hệ giữa các số trong phạm vi 10 làm cơ sở cho phép cộng sau này
- Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản
- Biết quan sát để tìm ra sự tương đồng.
- Năng lực: Phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, mô hình hóa toán học
- Phẩm chất: Yêu thích môn học toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Gv: ti vi, bài giảng PP, SGK.
- HS: sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Gv cùng HS vận động theo bài hát: “ Lý cây xanh”
- Giới thiệu bài :
	
- HS vận động theo bài hát: “ Lý cây xanh”
- Lắng nghe

	3.Hoạt động
 Bài 1: Tập
- GV nêu yêu cầu của bài.
- HD HS đếm số châm tròn
- GV cho HS đếm  bài
- Gv nhận xét , bổ sung
	


- HS đếm
- HS nêu kết quả


	 Bài 2: 
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV  hướng dẫn Hs đếm số bánh ở từng đĩa , sau đó đếm số bánh ở cả 2 đĩa
- HD HS đếm số bánh số bánh trong đĩa, sau đó đếm từng loại bánh  
- HS nêu kết quả
- Gv nhận xét , kết luận
	

- HS thực hiện theo nhóm đôi 
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn

	Bài 3: 
· Nêu yêu cầu bài tập
· HD HS dựa vào màu của các viên bi để tìm ra đáp án đúng
· Yêu cầu HS đếm, nêu kết quả.
· GV nhận xét, kết luận
	

· HS quan sát
· HS đếm

· HS nhận xét

	3. Củng cố, dặn dò:
 - Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- Về nhà tập đếm các sự vật. 
	


II. IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 4:	MĨ THUẬT
BÀI 3: SỰ KÌ DIỆU CỦA ĐƯỜNG NÉT
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 11 tháng 10 năm 2023
Tiết 1+2:	TIẾNG VIỆT
BÀI 23: Th, th, ia
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Nhận biết và đọc đúng các âm th, ia; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm th, ia; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng các chữ th, ia; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ th, ia.
- Năng lực:
+ Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm th, ia có trong bài học.
+ Phát triển kĩ năng nói lời cảm ơn.
+ Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy doán nội dung tranh minh hoạ.
- Phẩm chất: Cảm nhận được tinh cảm gia đình, tình cảm bạn bè
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Gv: ti vi, bài giảng PP, SGK.
- Hs: sách giáo khoa, đồ dùng học tập.
- Trung thu: ngày 15 tháng 8 âm lịch hằng năm. Vào ngày này, trẻ em thường được chia quà bánh và tổ chức các trò vui như rước đèn ông sao, phá cổ trung thu, múa lân,... 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 
- Gv cho Hs chơi trò chơi “ Vòng quay kì diệu” Đọc các tiếng ẩn chứa trong các ô
-Gv nhận xét- tuyên dương Hs đọc bài tốt.
2. Nhận biết 
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 
Em thấy gì trong tranh?
 - GV và HS thống nhất câu trả lời.
- GV đọc, HS đọc theo. Trung thu/ bé được chia quà.
- GV hướng dẫn HS nhận biết tiếng có âm th, vần ia; giới thiệu chữ ghi âm th, vần ia
-Ghi tên bài 23 th, ia
 3. Đọc HS luyện đọc âm 
a. Đọc âm
- GV đưa chữ ng lên bảng để giúp HS nhận biết chữ th trong bài học.
- GV đọc mẫu âm th
-GV yêu cầu HS đọc âm th


-Tương tự vần ia 
-So sánh âm ch và âm th có điểm gì giống và khác nhau?
b. Đọc tiếng
- GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu (trong SHS): thu, chia
GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng thu, chia
+ GV yêu cầu HS đánh vần tiếng mẫu thu, chia
+ GV yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu. 


-Yc Hs đánh vần, đọc trơn các tiếng chứa âm….
- Ghép chữ cái tạo tiếng : HS tự tạo các tiếng có chứa th
- GV yêu cầu 3 -4 HS phân tích tiếng. 2- 3 HS nêu lại cách ghép.
-Tương tự vần ia 
-Hỏi: Cô vừa dạy các con mấy âm mới? Đó là âm nào? Tiếng mới là tiếng nào?
c. Đọc từ ngữ
- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ thủ đô, lá thư, thìa dĩa, lá tía tô. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ
- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh, - GV cho từ thủ đô xuất hiện dưới tranh 
- GV yêu cầu HS tìm tiếng chứa âm vừa học,
-Gv yêu cầu Hs đánh vần tiếng thủ

-Gv yêu cầu Hs đọc trơn từ thủ đô 
-Gv yêu cầu Hs phân tích từ thủ đô
*Tương tự với các từ còn lại.
-Yêu cầu Hs đọc lại các từ theo thứ tự và không theo thứ tự.
d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 
-YC Hs đọc lại các âm, tiếng từ vừa học.
4. Viết bảng
- GV đưa mẫu chữ th, ia thủ đô ,thìa  và hướng dẫn HS quan sát. 
- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ th, ia
- Yc Hs viết chữ th, ia… vào bảng con.
- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 
- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS. 
	
-Hs chơi trò chơi “ Vòng quay kì diệu” 


-Quan sát tranh
-Hs: thấy chị Hàng, chú cuội, thấy các bạn nhỏ đang múa sư tử.
- HS đọc theo.

- HS đọc








-Gọi 2,3 Hs đọc 
-Hs lắng nghe
-Một số (4 5) HS đọc âm th sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-Hs giống: có chung âm h khác th có t đứng trước, ch có c đứng trước

-Hs quan sát

-Hs lắng nghe	


-Hs đánh vần cá nhân, ĐT tiếng mẫu.
- Một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.
- Hs đánh vần, đọc trơn cá nhân,ĐT

-HS tự tạo: nga, ngủ, ngư…

-HS phân tích và đánh vần

-Hs đánh vần, đọc trơn tiếng nghé.
-Hs trả lời. âm th vần ia
Tiếng thu, chia

-HS quan sát tranh.



-HS nói tên sự vật


-Hs lên chỉ bảng

-Hs đánh vần cá nhân, ĐT
-Hs đọc trơn tiếng thủ
-Hs đọc trơn cá nhân, Đt
-HS đọc trơn và phân tích từ thủ đô 

-Hs đọc theo thước chỉ của Gv


-HS đọc trơn cá nhân, ĐT

-Hs lắng nghe và quan sát

- HS quan sát

-HS viết 
-HS nhận xét
-Hs lắng nghe


TIẾT 2
	5. Đọc
-Gv đưa câu: bé chia thìa, chia dĩa cho cả nhà. Thìa dĩa to cho bố mẹ, thìa dĩa nhỏ cho bé.
-Yc HS đọc thầm 
- Tìm tiếng có âm th, vần ia
-Hs đọc tiếng chia, thìa, dĩa, 
-Yc học sinh đọc trơn cả câu.
 -GV đọc mẫu 
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:       
   + Gia đình Nam đang làm gì?
   + Nam chia thìa, dĩa cho ai?
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
6. Nói theo tranh
- HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 
Em thấy những gì trong bức tranh? 


Khi cô giáo đưa bút cho Nam, Nam làm gì?

Khi Nam đưa sách cho Hà, Hà nói  gì?
- GV hướng dẫn HS luyện nói lời cảm ơn.
7. Viết vở
- GV hướng dẫn HS tô chữ th, ia, thủ đô, thìa  HS tô chữ (chữ viết thường, chữ cỡ nhỏ) vào vở luyện viết 1, tập một. 
- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn hoặc viết chưa đúng
- GV nhận xét và sửa bài của một số HS
8. Củng cố 
- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm ng, ngh.
 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 
- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: Nói lời cảm ơn.
	



- HS đọc thầm.
- Hs lên bảng chỉ chữ ng ngh
-Hs đọc cá nhân, ĐT
- HS đọc 
- HS lắng nghe.

-Gia đình Nam đang ăn cơm.
-Nam chia thìa dĩa cho bố mẹ


- Hs quan sát.

- Hs tranh 1 cô giáo đưa bút cho Nam. Tranh 2 Nam đưa sách cho Hà.
- Hs Nam đưa hai tay đón bút từ tay cô giáo và nói lời cảm ơn: con cảm ơn cô ạ.
-Hs  Hà nói lời cảm ơn bạn.


- HS tô chữ (chữ viết thường, chữ cỡ nhỏ) vào vở luyện viết 1, tập một.
-HS viết

-HS nhận xét


-Hs lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 3: 	TOÁN
BÀI 5: MẤY VÀ MẤY (tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Đếm , đọc viết được các số trong phạm vi 10
- So sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 10
- Gộp và tách được số trong phạm vi 10
- Năng lực:
+ Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản
+ Biết quan Sát để tìm kiếm sự tương đồng.
- Phẩm chất: Yêu thích môn học toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Gv: ti vi, bài giảng PP, SGK.
- Hs: sách giáo khoa, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV cùng HS khởi động bài hát: “ Lý cây xanh”
- Giới thiệu bài – ghi đầu bài 
	
- HS khởi động bài hát: “ Lý cây xanh”
- Lắng nghe

	2.LUYỆN TẬP
* Bài 1: Tìm số
- GV nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS quan sát tranh – theo nhóm
- Gợi ý HS tìm ra một số để HS hiểu yêu cầu của bài toán và xác định các số còn lại
- HS quan sát tranh tìm số - Nêu kết quả BT 
- GV nhận xét, bổ sung.
	


- HS làm việc theo nhóm.
- HS theo dõi

- HS nêu kết quả: 1,2,3,4,5


	* Bài 2: Đếm 
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV  hướng dẫn HS đếm số cá trong mỗi bể và nêu kết quả
- HS đếm 
- Gv nhận xét , kết luận
	

- HS quan sát  

- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn

	* Bài 3: Nối số với hình tương ứng
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV  hướng dẫn HS tìm chậu hoa ghi số là số bông hoa trong mỗi hình. Ví dụ: Chậu ghi số 3 thì ghép với hình có 3 bông hoa.
- HS tìm và nối số với hình thích hợp
- Gv nhận xét , kết luận
	

- HS quan sát  


- HS tìm và nối số
- HS nhận xét bạn

	* Bài 4: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV  hướng dẫn quan sát tranh 
- GV hỏi : Trong tranh có mấy cánh diều? Mấy con thuyền? Mấy cây dừa? .
- HS nêu kết quả 

- Gv nhận xét , kết luận
	

- HS quan sát  
- HS trả lời

- HS nêu kết quả: 2 cánh diều, 5 con thuyền, 4 cây dừa.
- HS nhận xét bạn

	3.Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- Về nhà tập đếm các đồ vật trong nhà 
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 4:                                         TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
                            BÀI 5; ÔN TẬP CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH (tiết 3)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng: 
- Nói và thể hiện được cảm xúc, cách xử lý của mình trong những tình huống thực tế ở gia đình mình
- Năng lực: Tự đánh giá cuối chủ đề: 
- Phẩm chất: Trân trọng, yêu quý mọi người trong gia đình, tự giác tham gia và biết chia sẻ công việc nhà cùng nhau
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Gv: ti vi,bài giảng PP, giáo án, SGK.
- Hs: sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Mở đầu: Khởi động
- GV Cho HS hát kết hợp vận động theo bài hát “Ba ngọn nến lung linh” . 
2. Hoạt động vận dụng 
- GV tổ chức cho HS tập kể trong nhóm về tình huống thực tế ở gia đình mình
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp. 


- Sau khi học xong chủ đề này. HS tự đánh giá xem mình đã thực hiện được nội dung nào 
 - HS vẽ tranh về gia đình
- GV đánh giá tổng kết sau khi HS học xong chủ để qua sản phẩm học tập
3. Đánh giá 
- HS ghi nhớ những kiến thức đã học về chủ đề Gia đình, kể được với bạn về gia đình mình và thể hiện được cảm xúc yêu quý đối với các thành viên trong gia đình
- GV tổ chức cho HS tự đánh giá cuối chủ đề
- HS tự liên hệ và kể về những việc đã làm được và sẽ tiếp tục làm gì sau khi học các bài học về chủ đề 
4. Hướng dẫn về nhà
Thực hiện theo chủ đề 
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau
	
- HS thực hiện


- HS tập kể trong nhóm


- Đại diện nhóm trình bày
- Nhóm khác lắng nghe theo dõi, bổ sung
- HS tự đánh giá


- HS vẽ tranh



- HS nêu




- HS tự đánh giá cuối chủ đề 

- HS thực hiện



HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2023
Tiết 1+2:	TIẾNG VIỆT
BÀI 24: ua - ưa
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Nhận biết và đọc dúng các âm ua, ưa; dọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm ua, ưa; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung dã doc.
 - Viết đúng các chữ ưa, ua; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ ua, ưa:
 - Năng lực
+ Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm ua , ưa có trong bài học,
theo chủ điểm Giúp mẹ được gợi ý trong tranh.
+ Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ (tranh mẹ đưa Hà đến lớp học múa; tranh mẹ đi chợ mua đó ăn; tranh bé giúp mẹ nhặt rau).
- Phẩm chất: Cảm nhận được tinh cảm gia đình và có ý thức giúp đỡ gia đình..
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Gv: ti vi,bài giảng PP, SGK.
- Hs: sách giáo khoa, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 
- Gv cho Hs chơi trò chơi “Đồ vật em thích” Đọc các tiếng ẩn chứa trong những Đồ vật -Gv nhận xét- tuyên dương Hs đọc bài tốt.
2. Nhận biết 
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 
Em thấy gì trong tranh?
 - GV và HS thống nhất câu trả lời.
GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Mẹ đưa Hà đến lớp học múa,
- GV hướng dẫn HS nhận biết tiếng có âm ua, âm ưa; giới thiệu chữ ghi âm ua, âm ưa
 3. Đọc HS luyện đọc âm 
a. Đọc âm
- GV đưa chữ ua lên bảng để giúp HS nhận biết chữ ua trong bài học.
- GV đọc mẫu âm ua
-GV yêu cầu HS đọc âm ua sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần. 
-Tương tự âm ưa
b. Đọc tiếng
- Đọc tiếng mẫu + GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu (trong SHS): múa, đua
GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng múa, đua.
+ GV yêu cầu HS đánh vần tiếng mẫu múa, đua.
- Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu.
+ GV yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

- Ghép chữ cái tạo tiếng : HS tự tạo các tiếng có chứa ua
- GV yêu cầu 3 -4 HS phân tích tiếng. 2- 3 HS nêu lại cách ghép.
-Tương tự âm ưa
c. Đọc từ ngữ
- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ cà chua, múa ô, dưa lê, cửa sổ. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ
- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh, - GV cho từ cà chua xuất hiện dưới tranh 
- GV yêu cầu HS phân tích và đánh vần tiếng cà chua, đọc trơn từ cà chua. GV thực hiện các bước tương tự đối với múa ô, dưa lê, cửa sổ 
- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc, 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lắn. 
d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 
Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.
4. Viết bảng
- GV đưa mẫu chữ ua, ưa và hướng dẫn 
- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ ua, ưa. 
- HS viết chữ ua, ưa
- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 
- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS. 
	
-Hs chơi trò chơi Đồ vật em thích 




- HS Thấy Hà và các bạn đang múa.

- HS đọc
-Hs lắng nghe


-HS đọc ĐT ua, ưa



-Hs quan sát

-Hs lắng nghe	
-Một số (4 5) HS đọc âm ua sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.


-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe


- Một số (4 5) HS đánh vần tiếng mẫu múa, đua
- HS đánh vần ĐT
- Một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.
-HS tự tạo


-HS phân tích


-HS quan sát


-HS nói tên sự vật trong tranh
-HS quan sát

-HS phân tích và đánh vần
-HS đọc trơn


-HS đọc trơn các từ ngữ




-Hs lắng nghe và quan sát


-Hs lắng nghe
-HS viết 
-HS nhận xét
-Hs lắng nghe


TIẾT 2
	5. Đọc
- HS đọc thầm 
- Tìm tiếng có âm ua, ưa
 -GV đọc mẫu 
 - HS đọc thành tiếng (theo cả nhân và nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV 
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:       
   Mẹ đi đâu? 
   Mẹ mua những gì? 

    Em đã cùng mẹ đi chợ bao giờ chưa? 
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
6. Nói theo tranh
- HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 
+ Em thấy Nam đang làm gì?
+ Em có thưởng giúp bố mẹ làm việc nhà không? 
- HS chia nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV.
- Đại diện nhóm bảo cáo kết quả trước cả lớp, GV và HS nhận xét.
7. Viết vở
- GV hướng dẫn HS tô chữ ua, ưa HS tô chữ vào vở Tập viết 1, tập một. 
- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.
- GV nhận xét và sửa bài của một số HS
8. Củng cố 
- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm ua, ưa.
 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 
- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: giúp mẹ.
	
- HS đọc thầm.
- Hs tìm mua, cua, sữa, chua, dưa
- HS lắng nghe.
- HS đọc 

- HS quan sát.
- HS mẹ đi chợ
- HS mẹ mua cá, cua, sữa chua, dưa lê
- HS có/ chưa đi


- HS quan sát.

- HS nhặt rau giúp mẹ.
- HS có/ không.


-HS thực hiện
-HS thể hiện, nhận xét


- HS tô chữ vào vở Tập viết 1, tập một.

-HS viết

-HS nhận xét

-Hs lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 3:                                               ĐẠO ĐỨC
CHỦ ĐỀ 2: YÊU THƯƠNG GIA ĐÌNH
BÀI 5: GIA ĐÌNH CỦA EM ( tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Nhận biết được sự cần thiết của tình yêu thương trong gia đình em.
- Nêu được những biểu hiện của sự yêu thương gia đình
- Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương của người thân trong GĐ.
- Biết được quyền của trẻ em là có gia đình hạnh phúc, được bố mẹ chăm sóc, yêu thương. Biết bổn phận của mình là phải yêu thương gia đình
- Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương trong gia đình ; không đồng tình với thái độ, hành vi không thể hiện tình yêu thương trong gia đình.
- Năng lực: Bài học góp phần hình thành, phát triển cho học sinh năng lực điều chỉnh hành vi 
- Phẩm chất: Bài học góp phần hình thành, phát triển cho học sinh phẩm chất: nhân ái,trách nhiệm, chăm chỉ 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Gv: ti vi, bài giảng PP, SGK.
- Hs: sách giáo khoa.
. PHIẾU THỂ HIỆN TÌNH YÊU THƯƠNG GIA ĐÌNH
	 
Việc làm
 
	Dành cho HS
	Dành cho bố mẹ HS

	
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	

	Ngoan, hiền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vâng lời người lớn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chăm học, chăm làm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Em đánh dấu (+) nếu có thực hiện, đánh dấu(-) nếu chưa thực hiện. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 2: Luyện tập 
- Mục tiêu: HS được củng cố, kiểm nghiệm các kiến thức, kĩ năng đã học về tình yêu thương trong gia đình.
- Đồng tình với thái độ hành vi thể hiện tình yêu thương trong gia đình, không đồng tình với thái độ, hành vi không thể hiện tình yêu thương trong gia đình
- Phương pháp, KT: Thảo luận nhóm, quan sát.
- Sản phẩm mong muốn: HS tích cực tham gia các hoạt động học tập; Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương của người thân trong GĐ.
- Cách thức tiến hành:

	3.1. Chia sẻ với bạn về gia đình em
- Cho 2 HS ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe về gia đình của mình, có thể kể (tên, tuổi, nghề nghiệp, sở thích...) thông qua ảnh về gia đình của mình và trả lời câu hỏi.
+ Em đã làm gì để thể hiện tình yêu thương đối với người thân trong gia đình?
 

Kết luận: Các em hãy luôn thể hiện tình yêu thương gia đình mình bằng những lời nói, việc làm phù hợp với lứa tuổi.
3.2 Em hãy chọn những việc nên làm.
GV treo 8 tranh (hoặc dùng các phương tiện dạy học chiếu hình) ở mục Luyện tập, nội dung “Em đồng tình hoặc không đồng tình với việc làm của bạn nào trong tranh? Vì sao?
Chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm quan sát kĩ các tranh để đưa ra lựa chọn và giải thích vì sao chọn hoặc không chọn.
- Học sinh có thể tích (v) vào ô đồng tình và (x) vào ô không đồng tình và trả lời vì sao có sự lựa chọn như vậy.
- GV nhận xét các ý kiến của học sinh và kết luận.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết luận: Chúng ta cần đồng tình với những việc làm biết thể hiện tình yêu thương đối với người thân trong gia đình. Không đồng tình với những thái độ, hành vi lười biếng thiếu quan tâm, không giúp đỡ người thân.
	
- HS thảo luận
- HS trình bày ý kiến
 
+Vâng lời người lớn
+ Chăm học. chăm làm
+ Quan tâm, chăm sóc mọi người trong gia đình,….
- HS khác lắng nghe, bổ sung những việc làm khác mà bạn chưa kể
 
 

- HS thực hiện
 
	Tranh
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đồng tình
	 
	v
	v
	x
	 
	v
	v
	x

	Không đồng tình
	x
	 
	 
	 
	X
	 
	x
	 


Đồng tình:
+ Tranh 2: Bạn nhỏ làm thiệp chúc mừng bà, mẹ nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
+ Tranh 3: Bạn nhỏ trò chuyện vui vẻ với bố mẹ. / Bạn nhỏ hỏi chuyện về một ngày làm việc của bố mẹ/ Bạn khoe thành tích học tập của bạn với bố mẹ.
+ Tranh 4: bạn đi bên cạnh đỡ tay và dìu ông đi.
+ Tranh 6: Bạn gái bóp vai cho bà đỡ mỏi, bé trai ngồi vào lòng ông và nghe ông kể chuyện.
+ Tranh 7: Mẹ đi làm về, bạn chạy ra đón, xách bớt đồ giúp mẹ.
+ Tranh 8: Bạn quét dọn nhà cửa sạch sẽ.
Không đồng tình:
+ Tranh 1:Mẹ đang lau dọn nhà cửa, bạn không phụ giúp mẹ mà bỏ đi chơi.
+ Tranh 5: Bạn không chăm sóc em mà còn trêu chọc để em khóc.
 

	Hoạt động 3: Vận dụng 
-Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng những việc làm cụ thể, thể hiện tình yêu thương của người thân trong GĐ trong đời sống hàng ngày.
- Phương pháp: Quan sát, thảo luận nhóm, xử lí tình huống.
- Sản phẩm: Qua bài học các em rút ra được những kĩ năng ứng xử trong gia đình.

	Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh tìm hiểu nội dung ở tranh 1 và tranh 2 mục Vận dụng và thảo luận nhóm đôi để đưa ra lời khuyên cho bạn trong mỗi tình huống.
+ Tình huống tranh 1: Bạn ơi, bạn giúp bố quét nhà đi/ Bạn ơi bố đã đi làm về mệt. bạn giúp bố đi
+ Tình huống tranh 2: Chia sẻ cảm xúc của em khi được bố mẹ tổ chức sinh nhật (rất vui/ rất hạnh phúc/ rất hào hứng…)
Giáo viên cho mời các nhóm đưa ra lời khuyên
Giáo viên nhận xét, bổ sung
Kết luận: Khi được người thân yêu thương, quan tâm, chăm sóc em cần thể hiện cảm xúc của mình và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thân yêu đó.
	 
- HS thảo luận nhóm đôi xử lí tình huống.
 
 
 
- Các nhóm trình bày.
 
 
 
HS lắng nghe, ghi nhớ.

	Tích hợp GDQVBPTE 
( Bài 2: Gia đình)
	

	GV hỏi:
- Trong gia đình, đối với ông bà, bố mẹ, các con cần làm gì? Đó là thể hiện bổn phận gì ?
- Đối với anh chị em, các con cần làm gì ? Đó là thể hiện bổn phận gì ?
- Trong gia đình, nếu các con không vần lời ông bà cha mẹ thì có tác hại gì ? Đó là những đứa trẻ chưa làm tròn bổn phận gì?
GVKL: Trẻ em có quyền có gia đình, có quyền được hưởng sự chăm sóc của cha mẹ. Tuy nhiên trẻ em cũng cần có bổn phận yêu thương các thành viên trong gia đình. Biết vâng lời, lễ phép, chia sẻ công việc với mọi người trong gia đình
	
- HS trả lời


- HS trả lời



	Hoạt động 4: Tổng kết
-Mục tiêu: Giáo viên, học sinh nhận biết được mức độ học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực sau bài học
- Phương pháp: Thực hành trên phiếu học tập.
- Sản phẩm mong muốn: Học sinh biết thực hiện những thái độ, hành động thể hiện tình yêu thương gia đình
- Cách thức tiến hành:

	- Giao nhiệm vụ tiếp nối sau giờ học: phát cho mỗi HS một Phiếu “Tuần thể hiện tình yêu thương gia đình”, yêu cầu HS về nhà thực hiện và chia sẻ lại kết quả với giáo viên vào giờ học sau.
Chiếu thông điệp bài học:
Em yêu gia đình nhỏ
Có ông bà, mẹ cha
Anh chị em ruột thịt
Tình thương mến chan hòa.
Nhận xét, đánh giá sự tiến bộ của HS sau tiết học.
	- Nhận nhiệm vụ tiếp nối và thực hiện theo yêu cầu.
 
 
 
 
HS đọc và ghi nhớ câu thông điệp.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
_______________________________________
Tiết 4:                                  GIÁO DỤC THỂ CHẤT
BÀI 4: ĐỘNG TÁC QUAY CÁC HƯỚNG
 (Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 13 tháng 10 năm 2023
	Tiết 1+2:	TIẾNG VIỆT
BÀI 25:ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Nắm vững cách đọc các âm r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các âm r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Phát triển kỹ năng viết thông qua viết từ ngữ chứa một số âm chữ đã học.
- Phát triển kỹ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Cô chủ không biết quý tinh bạn và trả lời câu hỏi. Thông qua việc nghe câu chuyện và trả lời câu hỏi, HS cũng được phát triển một số kỹ năng khác như ghi nhớ các chi liết, suy đoán, đánh giá,.. và biết yêu quý, trân trọng những thứ mình đang có.
- Năng lực: Phát triển năng lực ngôn ngữ đọc, viết, nghe, nói
- Phẩm chất: Thêm yêu thích môn học Tiếng việt.
	Có ý thức gắn mình với tập thể và cộng đồng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Gv: ti vi, bài giảng PP, SGK.
- Hs: sách giáo khoa, đồ dùng học tập.
 - Mùa hè: ở nước ta, mùa hè vào khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 âm lịch, trời nóng nực, thường có mưa rào.
- Mùa thu: ở nước ta, mùa thu vào khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 âm lịch, trời mát mẻ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 
- HS viết chữ r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa
2. Đọc âm, tiếng, từ ngữ
a. Đọc tiếng: 
- GV yêu cầu HS ghép âm dấu với nguyên âm để tạo thành tiếng (theo mẫu) và đọc to
tiếng được tạo ra: theo cá nhân, theo nhóm và đồng thanh cả lớp.
- Sau khi đọc tiếng có thanh ngang, GV có thể cho HS bổ sung các thanh điệu khác nhau để tạo thành những tiếng khác nhau và đọc to những tiếng đó.
b. Đọc từ ngữ: 
- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cá nhân, nhóm), đọc đóng thanh (cả lớp). Lưu ý: GV cũng có thể tổ chức hoạt động dạy học ở mục 2 này bằng cách tổ chức trò chơi phù hợp với HS. Tuy nhiên, cần đảm bảo yếu tố thời gian của tiết học.
3. Đọc câu
Câu 1: Mùa hè, nhà bà có gì? 
- HS đọc thầm cả câu, tìm tiếng có chứa các âm đã học trong tuần.
GV giải thích nghĩa của từ ngữ (nếu cần).
- GV đọc mẫu.
- HS đọc thành tiếng cả câu (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp đọc đóng thanh theo GV.
Câu 2: Mùa thu, nhà bà có gì?
Thực hiện tương tự như câu 1
4. Viết
- GV hướng dẫn HS viết vào Tập viết 1, tập một từ mưa lũ trên một dòng kẻ. Số lần lặp lại tuỳ thuộc vào thời gian cho phép và tốc độ viết của HS.
- GV lưu ý HS cách nối nét giữa các chữ cái.
- GV quan sát, nhận xét và sửa lỗi cho HS.
	
-Hs viết


-Hs ghép và đọc
-Hs trả lời


- HS đọc




- HS đọc







- HS đọc

-Hs lắng nghe	
-Hs lắng nghe
-Một số (4 5) HS đọc sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.



-Hs lắng nghe



-HS viết 

-HS lắng nghe và nhận xét


TIẾT 2
	5. Kể chuyện
CHÓ SÓI VÀ CỪU NON
     Một con sói đi kiếm ăn cả ngày trong rừng mà chưa kiếm được gì. Gần tối, nó đi ra của rừng thì gặp một đàn cửu. Cuối đàn, một chú cửu non đi tụt lại sau, vừa đi vừa nhởn nhơ gặm cỏ. Sói ta mừng quá, vội vàng áp sắt chú cừu non.
     Thấy sỏi, cừu non hoảng hốt. Cổ trấn tĩnh, cừu non bước tới trước mặt sói, nói:
- Thưa bác! Anh chăn cừu sai tôi đến nộp mạng cho bác. Nhưng anh dặn tôi phải hát tặng bác một bài thật hay để bác nghe cho vui tai trước khi ăn thịt tôi.
   Nghe cừu nói vậy, sói mừng thầm, Sói đồng ý. Cừu non ráng sức kêu lên thật to. Tiếng be be của cư dội vào vách núi. Anh chăn cu nghe được, lập tức vác gây chạy lại. Nhân lúc chó sói đang vếnh tai nghe hát không để ý anh chăn cừu nện cho nó một trận. Cừu non thoát nạn nhờ nhanh trí và can đảm. Còn chó sói độc ác no đòn, bỏ chạy. 
                            ( Theo La Phông – ten)

	b. GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời 
Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện.
Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi. HS trả lời.
Đoạn 1: Từ đầu đến áp sát chủ cừu non. GV hỏi HS:
1. Phần mở đầu cho biết truyện có những nhân vật nào?
2. Nhởn nhơ gặm cỏ, cừu non gặp phải chuyện gi? 
Đoạn 2: Từ Thấy sói đến ăn thịt tôi. GV hỏi HS:
3.Cừu non nói gì với sói?




Đoạn 3: Tiếp theo cho đến hết. GV hỏi HS:
4.Cừu non đã làm gì để thoát khỏi sói?

5.Câu chuyện kết thúc như thế nào?


 - GV có thể tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể. 
c. HS kể chuyện
-GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý của tranh và hướng dẫn của GV.
 -Một số HS kể toàn bộ câu chuyện.
 6. Củng cố
- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.
- GV khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: kế cho người thân trong gia đình hoặc bạn bè câu chuyện. 
	

-Hs lắng nghe
-Hs lắng nghe



-Hs: chó sói và cừu non

-Hs: gặp một chú sói đang đi kiếm ăn.


-Hs: - Thưa bác! Anh chăn cừu sai tôi đến nộp mạng cho bác. Nhưng anh dặn tôi phải hát tặng bác một bài thật hay để bác nghe cho vui tai trước khi ăn thịt tôi.

-Hs: Cừu non ráng sức kêu lên thật to.
-Hs : Cừu non thoát nạn nhờ nhanh trí và can đảm. Còn chó sói độc ác no đòn, bỏ chạy:





-HS kể chuyện

-HS kể chuyện



-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 3:	TOÁN
BÀI 6:  LUYỆN TẬP CHUNG (tiết 2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Đếm , đọc viết được các số trong phạm vi 10
- So sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 10
- Gộp và tách được số trong phạm vi 10
- Năng lực.
+ Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản
+ Biết quan sát để tìm kiếm sự tương đồng.
- Phẩm chất: Yêu thích môn học toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Gv: ti vi, bài giảng PP, SGK.
- Hs: sách giáo khoa, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài :
	
- Hát
- Lắng nghe

	* Bài 2: Số ? 
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV hỏi về nội dung bức tranh: Bức tranh vẽ gì?
- GV: Mỗi con tàu mang các con số , các em hãy tìm con số thích hợp cho toa tàu ở giữa.
- HD HS đếm thêm để tìm ra số thích hợp
- Vậy ta cần điền vào ô trống số mấy?
- GV cho HS làm phần còn lại.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét
	
- HS nhắc lại y/c của bài
- Vẽ các con tàu


- HS đếm và nêu số thích hợp

- Làm vào vở BT.
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn

	* Bài 2: Số ? 
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho HS nhìn tranh
- GV hỏi: 
   ? Trong tranh có mấy ngôi nhà? Mấy cây to? Mấy ông mặt trời? Mấy con trâu?.
- Vậy ta cần điền vào ô trống số mấy vào các ô trống tương ứng?
- GV cho HS làm phần còn lại.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét
	
- HS nhắc lại y/c của bài


- HS trả lời



- Làm vào vở BT.
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn

	* Bài 3: Số ? 
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS đọc lần lượt các số từ 1 đến 10
- GV giới thiệu về bức tranh vẽ chậu hoa, yêu cầu HS đọc số trên hình. Tìm các số còn thiếu và nêu kết quả.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét
	
- HS nhắc lại y/c của bài
- HS đọc số từ 1 đến 10

-HS tìm số

- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn

	Bài 4: Tìm , nhận biết số lượng nhiêu nhất, ít nhất 
- GV nêu yêu cầu của bài.
- HD HS làm:
   a) GV cho HS đếm số hạt sen ở mỗi cốc, ghi kết quả đếm vào vở so sánh để tìm số lớn nhất
  b) Hướng dẫn tương tự câu a , tìm số bé nhât.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét
	

- HS nhắc lại y/c của bài

- HS đếm số hạt sen, ghi kết quả ra vở

- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn

	3/Củng cố, dặn dò
.- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì? 
-Về nhà tập đếm và so sánh các đồ vật trong nhà
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
___________________________________________________
Tiết 4:                                     TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Bài 6:  LỚP HỌC CỦA EM ( tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng: 
- Nói được tên, địa chỉ trường học, lớp học, tên cô giáo chủ nhiệm và một số bạn trong lớp học.
- Nói được tên một số đồ dùng, thiết bị có trong lớp học và công dụng của các loại đồ dùng đó.
- Thực hiện được việc giữ gìn và sử dụng đúng cách đồ dùng, thiết bị trong lớp học.
- Năng lực: Phát triển năng lực giao tiếp, giải quyết vấn  đề 
- Phẩm chất: Trân trọng, yêu quý đồ dùng thiết bị trong lớp học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Gv: ti vi,bài giảng PP, giáo án, SGK.
- Hs: sách giáo khoa.
- Nói được tên, địa chỉ trường học, lớp học, tên cô giáo chủ nhiệm và một số bạn trong lớp học.
- Nói được tên một số đồ dùng, thiết bị có trong lớp học và công dụng của các loại đồ dùng đó.
- Thực hiện được việc giữ gìn và sử dụng đúng cách đồ dùng, thiết bị trong lớp học.
- Kể được các hoạt động học tập và nhiệm vụ của các thành viên trong lớp.
- Kính trọng thầy cô giáo, hợp tác, giúp đỡ và chia sẻ với các bạn trong lớp.
- Tích cực tham gia các hoạt động của lớp và biết ứng xử phù hợp với bạn bè, thầy cô.
II. CHUẨN BỊ
- GV:
+Hình trong SGK phóng to (nếu )
+ Chuẩn bị 2-3 bộ phiếu bìa, mỗi bộ phiếu gồm nhiều tấm bìa nhỏ, trên mỗi tấm bìa ghi tên một số đồ dùng có trong lớp học (bàn GV, bảng đen, đồng hồ)
+ Một số bộ bìa để tổ chức trò chơi
-HS: Sưu tầm tranh ảnh về hoạt động ở lớp
III. Các hoạt động dạy- học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1

	1. Mở đầu: Khởi động
- GV cũng  tổ chức cho HS hát bài hát về lớp học: Chúng em là học sinh lớp 1 (Sáng tác Phạm Tuyên) rồi dẫn vào tiết học mới.
2. Hoạt động khám phá
- GV hướng dẫn cho HS quan sát các hình trong SGK.
- GV đưa ra một số câu hỏi cho HS thảo luận để nhận biết nội dung của hình:
+ Tên lớp học của Hoa và Minh là gì?
+ Kể tên các đồ dùng, thiết bị có trong lớp học? 
+ Chúng ta được sắp xếp và trang trí như thế nào?
- Khuyến khích HS kể ra những đồ dùng khác, ví dụ: ti vi, máy chiếu, đồ dùng trong góc học tập, tủ đồ dùng, … 
- Từ đó GV kết luận: Việc trang bị các thiết bị, đồ dùng trong lớp học phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng trường.
Yêu cầu cần đạt: HS nói được tên lớp, địa chỉ lớp học, xác định được vị trí lớp học, biết được các đồ dùng có trong lớp học.
2. Hoạt động thực hành
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Hỏi – đáp về đồ dùng trong lớp học
- Chuẩn bị:
+ 3 quả chuông báo lệnh (mỗi nhóm 1 quả)
+ Hệ thống câu hỏi: Kể tên 3 đồ dùng trong lớp học, thiết bị treo trên tường; HS trưng bày sản phẩm sáng tạo của mình ở đâu trong lớp học?
- Tổ chức chơi:
+ Chia lớp thành 3 nhóm
+ Sau khi nghe câu hỏi từ GV, nhóm nào bấm chuông trước sẽ được quyền trả lời. Nếu đúng được tính 10 điểm, nếu sai nhóm khác được quyền trả lời
+ Kết thúc trò chơi, nhóm được nhiều điểm là nhóm thắng cuộc.
Yêu cầu cần đạt: HS nhận biết và kể tên được đồ dùng, thiết bị trong lớp học
3. Hoạt động vận dụng
- GV cũng đưa ra câu hỏi gợi ý:
+ Lớp học của Minh và Hoa có những điểm gì khác với lớp của em? 
+Đồ dùng trong lớp Minh và Hoa có khác với lớp của em không? 
+Kể tên những đồ dùng khác 
- GV khuyến khích một vài HS phát biểu về những điểm giống nhau, khác nhau đó.
- GV kết luận: Lớp học  được trang trí khác nhau nhưng đảm bảo các đồ dùng thiết bị để HS học tập. Các em phải thực hiện việc giữ gìn cẩn thận các đồ dùng, thiết bị đó
4. Đánh giá
 GV đánh giá về thái độ: HS yêu quý lớp học của mình
5. Hướng dẫn về nhà
Kể cho bố mẹ, anh chị về lớp học của mình
* Tổng kết tiết học
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau
	
· HS hát




- HS quan sát

- HS thảo luận và trả lời

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung, nhận xét



- 2,3 HS trả lời
- Nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe







- HS theo dõi, nghe luật chơi




· HS tham gia trò chơi









· HS lắng nghe

· 2, 3 HS trả lời, bổ sung, nhận xét



· HS trả lời







· HS lắng nghe








- HS lắng nghe


· HS lắng nghe
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